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Presenter
Presentation Notes
Kính thưa các quý vị đang có mặt trong diễn đàn ngày hôm nay, tôi là nguyễn hải nam, phụ trách phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế vcc. Hôm nay tôi vinh dự đứng đây đại diện cho vcc để trình bày về một chủ đề hiện đang là xu hướng cho vật liệu thế kỷ 21- silicone một loại vật liệu xanh trong xây dựng
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Presenter
Presentation Notes
Bài tham luận ngày hôm nay của tôi bao gồm 7 phần, đầu tiên xin giới thiệu qua một chút về VCC, khái quát về keo silicone, những ưu điểm và ứng dụng của silicone, kế tiếp là những vướng mắc mà chúng tôi đang gặp phải. CÙng với đó là những nỗ lực của VCC để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn xanh cho keo silicone, sau đó sẽ là các tiêu chuẩn được yêu cầu từ Singapore green label và cuối cùng là những kiến nghị mà vcc đề ra.



3

VCC LÀ AI?
Thành lập từ năm 06/2020. Đến 2024, VCC đã đạt nhiều thành tựu và giải thưởng và những ghi nhận nhờ những đóng góp cho xã hội. 

TẦM NHÌN
Trở thành công ty cung cấp giải pháp về chất kết dính 
hàng đầu Việt Nam. Và xuất khẩu ra thị trường Quốc tế.

SỨ MỆNH
Vì chất lượng cuộc sống, mang lại những sản phẩm tốt 
nhất cho người Việt.

GIÁ TRỊ CỐT 
LÕI

Presenter
Presentation Notes
VCC là một công ty trẻ, 
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TỔNG QUAN
Keo silicone là một vật liệu xây dựng xanh ngày càng được ưa chuộng. Với các đặc tính nổi trội như linh hoạt, dẻo dai, chịu nhiệt độ và độ bền cao, cách 
điện và bền với hoá chất, keo silicone mang lại nhiều lợi ích cho các công trình hiện đại và thân thiện với môi trường.

Ứng dụng

Trám kín mối nối

Lớp Phủ Bề Mặt

Dính Kết Các Bề Mặt
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT SILICONE
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Sản phẩm Vận chuyển

Lỗi
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Cân định lượng
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Bơm
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Lấy mẫuĐạt
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VÌ SAO SILICONE LÀ VẬT LIỆU XANH?

Để chính thức được xem là Vật liệu xanh, keo Silicone phải đạt chứng nhận Low VOCs

1 Không Gây Ô Nhiễm
Keo silicone là một vật liệu thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm 
không khí, nước và đất.

Tính Linh Hoạt Cao
Keo silicone có khả năng thích ứng cao với các thiết kế, giúp tối ưu hoá công trình.

Vòng Đời Cao
Keo silicone có độ bền cao, giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và thay thế trong 
suốt quá trình sử dụng.

Hạn Chế Ô Nhiễm Tiếng Ồn
Keo silicone có khả năng cách âm tốt, giúp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn trong quá 
trình sử dụng.

2

3 4

Xu hướng sử dụng 
vật liệu xanh

Dễ sử dụng

Chất lượng cao và 
tuổi thọ dài

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm chi phí sử 
dụng

Có thể tái chế
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THỰC TRẠNG

Việc phối hợp và tạo tiêu chuẩn cho vật liệu xanh đang vướng mắc với nhiều ban ngành

Đề xuất nghiên cứu tiêu chuẩn Low VOCs theo ASTM nhưng chưa có tiêu chuẩn Low VOCs tại Việt Nam

Máy móc và thiết bị chưa được đầu tư, chưa thực hiện được việc đo hàm lượng các thành phần  cụ thể

Chỉ có các đơn vị nước ngoài cấp giấy chứng nhận Low VOCs và chi phí cao

Chưa có đơn vị nào ở Việt Nam cung cấp được chứng nhận Low VOCs

• Định nghĩa: VOCs (Volatile Organic Compounds) là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong tự nhiên trong điều kiện nhiệt độ và áp suất của 
môi trường trong nhà 

• Với trong nhà: nồng độ VOC sẽ cao hơn ngoài trời nên sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người: tổn thương gan, rối 
loạn thận, ung thư, giảm trí nhớ, mất thị giác, tổn thương hệ thần kinh trung ương, gây thay đổi hành vi…

• Với ngoài trời: Gây hiện tượng sương mù quang hoá ( hiện tượng VOC phản ứng với các Oxit Nito có trong không khí tạo ra các chất có hại cho 
sức khoẻ như Andehit, Ozon,..) 

Thách thức
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VCC VÀ NHỮNG NỖ LỰC

1Hợp tác nghiên cứu
VCC đã hợp tác cùng các đơn vị: Viện Vật liệu xây dựng; Trường ĐH 

Xây dựng Hà Nội, Trường Vật liệu ĐH Bách khoa Hà Nội; Hội Vật 
liệu xây dựng Việt Nam nhằm nghiên cứu các đề tài tìm kiếm giải 

pháp chất kết dính phù hợp với đk VN và thân thiện với môi trường.
2 Nỗ Lực Tìm Kiếm

Trong suốt 5 năm xây dựng và phát triển, VCC luôn tìm 
kiếm và thay thế các vật liệu xanh trong ngành vật liệu xây 
dựng.

3Tiên Phong
VCC hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cung cấp chất kết 

dính silicone và tiên phong tìm kiếm giải pháp cho vật liệu xanh.

VCC đã liên hệ với các đối tác nghiên cứu ở Việt Nam để 
đặt vấn đề về cấp chứng nhận Low VOCs
Tìm kiếm các đối tác cấp chứng nhận trong khu vực.Chuẩn bị 
đầy đủ hồ sơ, giấy tờ và các điều kiện cần thiết để được cấp 
chứng nhận Low VOCs theo yêu cầu của SGL

Thực hiện các thử nghiệm liên quan tới đo hàm lượng VOCs 
ở Việt Nam

4 Hành Động

VCC là thành viên của Hội đồng Công trình xanh
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TIÊU CHUẨN VOCs TRÊN THẾ GIỚI 

Ở Việt Nam, theo TCVN 13521:2022 về chất lượng 
không khí và bảo vệ sức khoẻ con người:

Yêu cầu cho hàm lượng VOC (*): ≤500 µg/m3     

* Phương pháp thử nghiệm dựa theo TCVN 10736:2015: Tiêu chuẩn về phương pháp đo không khí trong nhà

Tuy nhiên phương pháp này sử dụng cho tất cả các vật liệu, chưa chỉ rõ cho sản phẩm chất trám kín và chất kết dính và hầu hết là cho sản phẩm sơn phủ
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MỘT SỐ ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CÓ GIÁ TRỊ QUỐC TẾ
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

Chất trám silicone được xếp vào Category 040: Chất kết dính và trám trét 
do Singapore Green Label quy định.

Tiêu chí yêu cầu Tài liệu liên quan

Đạt tiêu chuẩn ASTM 
C1184: Tiêu chuẩn cho 
chất trám kín kết cấu

ASTM C639 Báo cáo thí nghiệm do phòng thí nghiệm bên thứ ba có liên quan hoặc có chứng nhận tiêu chuẩn

ASTM C603

ASTM C792

ASTM C679

ASTM C1135

Đạt các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, an 
toàn và sức khoẻ nghề nghiệp

• ISO 14001
• ISO 9001
• Tài liệu về quy trình sản xuất, mô tả phương pháp sản xuất và vật liệu
• Tuyên bố tuân thủ luật pháp của môi trường địa phương

Các chất bị cấm và kiểm soát • Cam kết được ký bởi người có thẩm quyền của công ty
• Báo cáo thử nghiệm của phòng thí nghiệm bên thứ ba có liên quan
• TDS, MSDS

Phát thải không khí của sản phẩm cuối • Báo cáo thử nghiệm của phòng thí nghiệm bên thứ 3 có liên quan theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 16000-9
• Cam kết có chữ ký của đại diện có thẩm quyền phía công ty
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

Đạt tiêu chuẩn ASTM cho chất trám Silicone

Kết quả thử nghiệm sản phẩm VCC A500 do VIBM thử nghiệm
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

ASTM C639 Type II: Thử nghiệm độ chảy

Đặt ở 2 điều kiện nhiệt độ: 4±2°C và 55±2°C trong vòng 4 giờ

Điều kiện thẳng đứng Điều kiện nằm ngang

Đánh giá khả năng định hình của chất trám ở các nhiệt độ khác nhau 
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

ASTM C603: Thử nghiệm khả năng đùn chảy

Yêu cầu cho máy đùn chảy:

Dung tích: 177mL

Áp suất đẩy: 345 kPa

Đường kính đầu ra: 13.7±0.05mm

Tích hợp đồng hồ đếm đơn vị giây.

Lưu mẫu:

Mẫu được lưu trữ ở điều kiện tiêu chuẩn nhiệt độ 25ºC, độ ẩm 50% trong ít nhất 16 tiếng

Đánh giá khả năng thi công chất trám silicone trong thực tế
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

ASTM C792: Xác định ảnh hưởng của nhiệt

Mẫu được lưu trữ ở điều kiện tiêu chuẩn nhiệt độ 25ºC, độ ẩm 50% trong 7 ngày

Sau đó được đưa vào tủ sấy nhiệt độ 70±2ºC trong vòng 21 ngày

Ví dụ về vết nứt và phấn hoá của mẫu Đảm bảo chất trám silicone không bị thay đổi tính chất ở nhiệt độ cao
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

ASTM C679:Thử nghiệm thời gian khô bề mặt

Điều kiện:

Mẫu được thử nghiệm ở điều kiện tiêu chuẩn nhiệt độ 25ºC, 

độ ẩm 50%.

Tiến hành:

Với 10 phút đầu tiên: theo dõi từng phút

Với 10 phút tiếp theo: theo dõi mỗi 2 phút/lần

Với 160 phút tiếp theo: theo dõi 5 phút/lần

Đánh giá khả năng thi công nhanh của chất trám trong các dự án
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

ASTM C1135: Xác định độ bám dính 

Lưu mẫu:
Mẫu sau khi tạo được lưu trữ ở điều kiện tiêu chuẩn nhiệt độ 25ºC, độ ẩm 50% trong 21 ngày.

Đánh giá khả năng bám dính của chất trám trong các điều kiện thực tế
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

Hệ thống nhà máy sản xuất đạt ISO 45001/OHSAS 18001 và ISO 9001

ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2015
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

Các hợp chất trong danh mục bị cấm
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

Hàm lượng các vật liệu trong sản phẩm cuối

Thành phần hàm lượng của các sản phẩm VCC được công bố trong MSDS



22

YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

Khí thải sản phẩm cuối: Theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 16000-9: Không khí phát thải

Sản phẩm VCC 791 VCC 795 VCC A500 VCC E102

Hàm lượng 
VOCs

320 µg/m3 340 µg/m3 330 µg/m3 303 µg/m3

Tiêu chí Formaldehyde và Acetaldehyde cần sử dụng phương 
pháp sắc ký khí khối phổ GC-MS
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

Nguyên lý hoạt động của Hệ thống GC-MS

Bao gồm hai phần chính: máy sắc ký khí và máy quang phổ khối.
Máy sắc ký khí sử dụng cột mao quản phụ thuộc vào kích thước của cột cũng như tính 
chất pha. Sự khác biệt về tính chất hóa học giữa các phân tử khác nhau trong hỗn hợp và 
ái lực tương đối của chúng đối với pha đứng yên của cột sẽ thúc đẩy sự phân tách các 
phân tử khi mẫu di chuyển theo chiều dài của cột.
Các phân tử được giữ lại bởi cột và sau đó đi ra khỏi cột tại các thời điểm khác nhau, giữ 
lại các phân tử, ion hóa, tăng tốc, làm chệch hướng và phát hiện các phân tử ion hóa riêng 
biệt bằng cách phá vỡ từng phân tử thành các mảnh ion và phát hiện các mảnh này bằng 
tỷ lệ khối lượng-điện tích của chúng.
Dung dịch mẫu được bơm vào đầu vào GC, được hóa hơi và quét lên cột sắc ký bằng khí 
mang (thường là heli). Mẫu chảy qua cột và các hợp chất chứa hỗn hợp được phân tách 
nhờ vào sự tương tác tương đối của chúng với lớp phủ của cột (pha tĩnh) và khí mang 
(pha động). Phần sau của cột đi qua một đường truyền được làm nóng và kết thúc ở lối 
vào nguồn ion trong đó các hợp chất rửa giải từ cột được chuyển đổi thành các ion.
Máy phân tích quang phổ khối, phân tách các ion tích điện dương theo các tính chất liên 
quan đến khối lượng khác nhau tùy thuộc vào máy phân tích được sử dụng. Sau khi các 
ion được tách ra, chúng đi vào một máy dò, từ đó được khuếch đại để tăng tín hiệu. Máy 
dò gửi thông tin đến máy tính ghi lại tất cả dữ liệu được tạo ra, chuyển đổi các xung điện 
thành dữ liệu hiển thị và lưu trữ. Ngoài ra, máy tính cũng điều khiển hoạt động của máy 
quang phổ khối.
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

Vòng đời sản phẩm
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YÊU CẦU CẤP CHỨNG NHẬN LOW VOCs CỦA SGL

Dán nhãn và đóng gói sản phẩm
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KIẾN NGHỊ

Nghiên cứu và phát triển các tiêu chuẩn Việt Nam cụ thể và rõ ràng hơn 
cho các hoá chất xây dựng nói chung và chất kết dính xây dựng nói riêng

Các tổ chức, ban ngành liên quan cần thống nhất phối hợp để thực 
hiện 

Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các máy móc, trang thiết bị hiện đại

Đề nghị các tổ chức hợp tác kết nối với các tổ chức quốc tế để làm chứng 
nhận Low VOCs do các tổ chức ở Việt Nam cung cấp có giá trị quốc tế
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CẢM ƠN ĐÃ
THEO DÕI!

Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, P. Trần 
Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
Website: www.vccsealant.com
Email: Info@vccsealant.com
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